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-C òi nói đau

Trong xu  hướng toàn cầu hoá h iện  nay, các y ếu  tố kừ ử ì tê -  
xã h ộ i trong nước và quốc tế  biến đ ổ i nhanh chóng, cần phả i 
h iểu  b iết nước m ình cũng n h ư  các nước khác trên thếgiớ i. 
N hững h iêu  b iết về  đất nước, con người, kừứt t ế -  xã h ộ i của 
các quốc gia trên th ế  g iớ i là yếu  tô ' quan trọng cho m ỗi người 
làm  việc, k inh  doanh thành công, sống hanh p húc và có thê 
dóng gó p  lợ i ích  cho cơ  quan, doanh nghiệp  và quốc gia. 
N hững thông tin, sô 'liệu  về  kừửì t ế -  xã  h ộ i của các quốc gia 
trên thê g iớ i luôn cần được bô sung, cập nhật cho ph ù  hợp  
vớ i thực tiễn.
Đ ịa lý  k in h  t ế -  xã  h ô i th ế  g iớ i là m ôn học được đưa vào 
dạy học Ở nhiều  khoa, ngành trong các trường Cao đẳng, Đại 
học cũng n h ư  h ệ thôhg các trường Trung học p hô’ thông tại 
V iệt Nam . H iện n ay hừứì thức đào tạo theo tín  c h ỉ đã được 
thực h iện  trong nhiều  trường Đại học ở  V iệt N am . Thực h iện  
h ình  thức đào tạo này, ngườ i học Đ ịa lý  k in h  t ế  -  xã h ô i 
th ế  g iớ i ngoài g iáo trình còn cẩn có các tà i liệu  học tập và 
nghiên cứu, cung cấp những thông tin  phong phú , cập nhật, 
ch i tiế t hơn về kữứì t ế -  xã  h ộ i cùa các quốc gia trẽn th ế  giới. 
Vì vậy trên cơ SỞ nghiên cứu, tham  khảo m ộ t kh ố i lượng tư  
liệu  lớn của nhiều  cơ quan, tác gia ữ ong và ngoài nước, cùng 
n h ư  việc khảo sá t thực tiễn Ở nhiều quốc gia. C ùng với việc 
vận dụng kinh  nghiệm , k ế t quả nghiên cứu, biên soạn Giáo 
trinh  Đ ịa lý  k in h  tế  -  xã h ộ i th ế  g iớ i và nh iều  công trinh 
nghiên  cứu do  bản thân thực hiện, chúng tô i cỉâ tiến hành 
biên soạn cuôh Đ ịa lý  k in h  tế -  xã h ộ i châu Âu.
N ộ i dung cuôh sách sẽ  cung cấp cho q u ý  độc g iả  nguồn 
thông tin, s ố  liệu  về  nhữ ng vấn d ề  kứứì t ế -  xã  h ộ i th ế  g iớ i 
trong th ờ i k ỳ  h iện đạ i và đấ t nước, kừ ih t ế -  xã  h ộ i của các 
nước châu Âu. Qua dó, góp phần giúp IỊUV dộc giả có được 
nhữ ng tri thức, quan diêm , phương pháp học tập, làm  việc, 
kinh  doanh có h iệu  quả cao, sống hạnh p h ú c  và gó p  phẩn  
vào sự  p h á t h iến  bền vững của cộng lỉồng cũng n h ư  đất nước.
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Cuốn sách có thê dùng làm  tà i liệu  tham  khảo học tập và 
nghiên cứu cho sừứì viên các khoa, ngành trong nh iều  trường  
Đ ại học, giáo viên giảng dạy m ôn Địa lý  Ớ các trường Trung 
học p h ô ’ thông, cũng n h ư  những a i quan tâm  đêh các vấn d ề  
được biên soạn trong cuốn sách.
Trong quá trừứi biên soạn cuôh sách này, chúng tô i đã  tham  
khảo m ộ t sô ' lượng lớn tà i liệu , k ế t quả của nh iều  tác giả, 
cũng n h ư  các cơ quan và tô’chức. C húng tô i xm  chân thành 
cảm ơn các cơ  quan, tô chức và các tác g iả  đã  dẩn trong sách. 
M ặc dù  các tác g iả  dã  có nhiều  c ố  gắng trong quá trừứi biên 
soạn đê n ộ i dung cuốn sách m ang tính  khoa học và thực tiễn  
cao nhất. Song k inh  tế -  xã h ộ i th ế  g iớ i củng n h ư  kừứì t ế -  xã  
h ộ i châu Â u  là nhữ ng vấn đ ề  khoa học và thực tiễn  rộng lớn, 
luôn biêh động, nên  cuôh sách kh ó  tránh kh ỏ i nhữ ng  thiêu  
sót. C húng tô i rấ t m ong nhận được nhữ ng ý  k iến  đóng góp  
của q u ý  độc g iả  đê k h i tá i bản cuốn sách sẽ  có chất lượng  
tố t hơn.
C húng tô i xừì chân thành cảm ơn PGS. N guyễn Dược, 
PCS.TS. Đ ặng Văn Đức -  C hủ nhiệm  Khoa Địa lý, Trường 
Đ ại học S ư  pham  Hà N ộ i I, cùng các cơ  quan, các bạn đồng  
nghiệp, n hùng  ngườ i thân đã khích  lệ  và g iú p  đ ỡ  chúng tô i 
trong quá trừứì biên soạn, chỉnh sửa cuốn sách.

CÁC TÁC GIẢ



PhẦN MỘT

NHỮNG VẤN DỂ KINH TẼ -  XÃ HỘI THÊ GIỚI 
TRONG THỜI KỲ HIỆN ĐẠI

1. BÀN ĐỔ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

Bán đổ chính trị thế giới hiện đại không phải hình thành ngay trong một 
lúc, mà nó được hình thành dần dần trong quá trình phát triển của lịch sứ nhân 
loại. Bán đồ chính trị thế giới hiện đại luôn thay đổi do những nguyên nhãn 
khác nhau. Đó là sự thay đổi về kinh tế và xã hội trong một quốc gia, sự xuất 
hiện các nước mới, sự sụp đổ cúa các dế quốc riêng biệt, sự thay đổi về biên 
giới giữa các nước,...

Bản đồ chính trị thế giới có những sự thay đối rất quan trọng từ khi 
Chú nghĩa lư bán (CNTB) bước sang giai đoạn Đ ế quốc chú nghĩa (ĐQCN) và 
đặc biệt là từ sau cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ đại. Bán đồ chính trị thế giới 
cũng có những thay dổi sâu sắc trong thời kỳ sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
vói sự hình thành và tan rã của hệ thống Xã hội chủ nghĩa (XHCN) trẽn thế giới, 
sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giái phóng dân tộc.

1.1. Những thay đổi quan trọng trên bản đổ chính trị thế  giới trước, 
trong và sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Những cuộc phát kiến lớn về địa lý vào cuối thế ký XV và đầu thế ký XVI 
mờ đầu cho việc xâm chiếm thuộc địa. Đi đầu trong cuộc xâm chiếm này là các 
nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đến giữa thế ký XVI hai nước nói trên đã 
trờ thành các cường quốc thuộc địa. Đầu thế kỳ XVII Hà Lan cũng bắt đầu xâm 
chiếm thuộc địa. Từ nửa cuối thế ký XVII nước Anh (nước có nền kinh tế  phát 
triển nhất lúc bấy giờ) cũng bắt đầu tham gia cuộc chiến tranh giành giật thuộc 
địa. Tiếp đó là Pháp và một số nước Tư bản chú nghĩa (TBCN) khác như Đức, 
Mỹ, Nhật Bản, Bi,... cũng đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa.

Từ cuối thế ký XIX các đế quốc Mỹ, Đức lúc bấy giờ chiếm ưu thế về kinh 
tế, giữ các vị trí sỏ' 1 và sô' 2 về sán xuất công nghiệp trẽn thế giới. Lực lượng 
giũa các đé quốc lớn đã thay đổi, mâu thuẫn giữa các nước đó ngày càng trầm 
trọng và cuộc đấu tranh nhằm chia lại thị trường thế giới ngày càng trở nên gay 
gắt. Hai khối đế quốc, một khôi do Anh, Pháp, Nga làm nòng cốt và một khối 
do Đức. Áo -  Hung đứng đầu đã hình thành trong hoàn cảnh lịch sử đó.

Ngày 1/8/1914. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Cuộc đấu tranh 
nhàm chia lại thị trường thế giới và phạm vi thống trị giữa các nước đế quốc là 
nguyên nhân chú yếu của cuộc chiến tranh này. Cuộc Chiến tranh thế giới thứ 
nhất mang tính chất ĐQCN rõ rệt. Trên 30 nước với số dân 1.5 tỷ người đã bị 
lôi cuốn vào chiến tranh. Cuối nãm 1918, chiến tranh kết thúc với sự thất bại 
của Đức và các đồng minh cùa Đức.
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